BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT THEO THÁNG TRONG CÁC TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NĂM THỨ NHẤT HỆ 9+3 Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong công tác chủ nhiệm, tiết sinh hoạt lớp đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chuyển giao các nhiệm vụ, phong trào thi đua của nhà trường đến từng học sinh một cách kịp thời. Tuy chiếm thời gian không nhiều (30 tiết/01 năm) nhưng tiết sinh hoạt lớp đã góp phần không nhỏ vào việc giúp học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường, điều chỉnh ý thức thái độ học tập, giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh, bồi đắp cho học sinh những kỹ năng sống cơ bản, cần thiết để các em có thể hòa nhập vào cuộc sống. 

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân khiến cho phần lớn học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh nói chung, học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 nói riêng không “mặn mà”, không hứng thú với tiết sinh hoạt chủ nhiệm là do nội dung và hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm được tổ chức quá đơn điệu, khô khan, nhàm chán, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh. 

Vậy làm thế nào để phát huy hiệu quả giờ sinh hoạt lớp? Làm thế nào để tạo hứng thú và lôi cuốn các em học sinh vào các hoạt động tích cực? Làm thế nào để các giờ sinh hoạt lớp thực sự là những giờ học vui – bổ ích – lý thú, thực sự là những giờ “để nhớ”, từ đó góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức và kỹ năng sống cho các em? Đó là điều mà những thầy giáo, cô giáo làm công tác chủ nhiệm như tôi luôn luôn suy nghĩ, trăn trở. 

Với mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chủ nhiệm nói chung, tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp nói riêng, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay, trong năm học 2019 – 2020 tôi xin chia sẻ với Quý thầy cô, đồng nghiệp vấn đề “Xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh” nhằm đa dạng hoá về nội dung, cụ thể hóa về việc “ thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+3 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh” mà tôi đã chia sẻ với Quý thầy cô trong sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 – 2019. 

2. NỘI DUNG

2.1. Thực trạng xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh
Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm có vai trò rất lớn trong việc góp phần hình thành nhân cách, giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3. Thế nhưng qua thực tế làm công tác chủ  nhiệm, tôi nhận thấy vì nhiều lí do khác nhau rất ít giáo viên chủ nhiệm quan tâm đúng mức đến sự cần thiết phải xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm của mình. Ở trường trung học phổ thông, tiết sinh hoạt lớp theo quy định phải đảm bảo được 3 hoạt động cơ bản: Sơ kết, đánh giá thi đua học tập, kỉ luật, hoạt động ngoại khóa theo tuần/tháng; Xây dựng, triển khai mục tiêu, kế hoạch hoạt động của tuần/tháng kế tiếp; Sinh hoạt theo chủ đề, qua đó giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho các em. 

Ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, trong các tiết sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm chỉ tập trung vào hai hoạt động đầu tiên, ít quan tâm và đầu tư cho hoạt động thứ ba vì vậy, tiết sinh hoạt lớp chủ yếu trở thành các giờ phổ biến các văn bản theo lối cứng nhắc, không tạo được hứng thú, sự tham gia tích cực của học sinh trong giờ sinh hoạt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về hình thức thực hiện như các em phản ánh. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giáo viên chủ nhiệm chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Thứ nhất: Hầu hết giáo viên chủ nhiệm hiện nay của trường đều chưa được hướng dẫn cụ thể về cách thức xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Công tác chủ nhiệm hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là kiêm nhiệm. Trên thực tế, chưa có một khoá đào tạo chính thức hay tập huấn nào dành cho giáo viên chủ nhiệm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác chủ nhiệm hiện nay của trường chủ yếu bằng kinh nghiệm của bản thân, cộng với trao đổi học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và các phương tiện thông tin đại chúng, rất ít giáo viên có năng lực làm chủ nhiệm lớp thực sự. Vì vậy, một số giáo viên chủ nhiệm rất lúng túng trong việc tổ chức các tiết sinh hoạt lớp, chủ yếu thực hiện công việc theo dõi học sinh hằng tuần, nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy, thậm chí có nhiều tiết sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm dành hẳn luôn một tiết để la mắng học sinh, làm cho học sinh cảm thấy “sợ” tiết sinh hoạt vì nó áp lực nặng nề. 
Thứ hai: Để xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cần rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhận công tác chủ nhiệm hiện nay của trường lại quá bận về công tác chuyên môn, quá tải về công việc nên ít quan tâm đến việc xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm thu hút được sự quan tâm, hứng thú của các em. 
Thứ ba: Số tiết dành cho giáo viên chủ nhiệm các lớp trung cấp hệ 9+3 cũng không nhiều, chỉ 2 tiết/ tuần, chưa tương xứng với công sức giáo viên đầu tư vào công tác chủ nhiệm cũng là lý do giáo viên chủ nhiệm chưa dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho việc xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Thứ tư: Xuất phát từ những thiếu sót từ phía đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác chủ nhiệm. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng một bộ phận không nhỏ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhận công tác chủ nhiệm hiện nay của trường chưa thật nhiệt tình, tâm huyết, một phần do công việc giảng dạy, chuyên môn chiếm nhiều thời gian, hiệu quả công tác chủ nhiệm ít nhiều bị ảnh hưởng, một phần khác là do giáo viên chủ nhiệm tiến hành công việc khá cảm tính, chưa có phương pháp chủ nhiệm sáng tạo thích hợp. 

Thực tiễn xã hội hiện nay yêu cầu để hội nhập, làm việc, tồn tại học sinh – sinh viên ngoài kiến thức chuyên môn đã được trang bị khi ngồi trên ghế nhà trường còn phải có những kĩ năng sống cơ bản. Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh – sinh viên nói chung, học sinh trung cấp nói riêng ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua mặc dù được lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm nhưng hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Kỹ năng sống của học sinh – sinh viên, đặc biệt là học  sinh trung cấp còn rất nhiều khiếm khuyết. Phần lớn các em không biết, không hiểu và thiếu rất nhiều kĩ năng sống, biểu hiện qua hành vi ứng xử không phù hợp trong xã hội, sự ứng phó hạn chế với các tình huống trong cuộc sống như: ứng xử thiếu văn hóa trong giao tiếp nơi công cộng; thiếu lễ độ với thầy cô giáo, cha mẹ và người lớn tuổi; chưa có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, gây phiền hà cho người khác khi sử dụng điện thoại di động…Ở lứa tuổi học sinh trung cấp hệ 9+3, tâm sinh lí của các em đang phát triển mạnh, các em có nhiều nhu cầu hiểu biết, tìm tòi, bắt chước, thích giao lưu, đua đòi, thích sự khẳng định mình..., trong khi kiến thức về xã hội, gia đình, sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên chiều hướng học sinh hư, lười học, hiện tượng bỏ giờ, trốn tiết, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức ngày càng nhiều gây không ít khó khăn cho công tác chủ nhiệm.
Để góp phần vào việc giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức và kỹ năng sống cho các em một cách có hiệu quả, việc xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo tôi là rất quan trọng và rất cần được thực hiện ở tất cả các lớp trung cấp hệ 9+3 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Hồ Chí Minh như Điều 2, Luật Giáo dục năm 2005 đã khẳng định: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
2.2. Xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

2.2.1. Xây dựng các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

2.2.1.1. Một số yêu cầu khi xây dựng các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Khi xây dựng các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản:

- Chủ đề sinh hoạt theo tháng phải gắn với các hoạt động chủ điểm tháng, gắn với những ngày kỉ niệm lớn, gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

- Nội dung chủ đề phải phong phú, dễ hiểu, bổ ích, gần gũi, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, hứng thú, trình độ, ngành nghề … của học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3.

- Các chủ đề phải gắn với hoạt động thực tiễn của nhà trường, phải đảm bảo tính vừa sức và phát huy được năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất.
2.2.1.2. Quy trình xây dựng các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Bước 1: Thiết kế, lựa chọn các chủ đề sinh hoạt theo tháng 
Để thiết kế, lựa chọn các chủ đề sinh hoạt theo tháng phù hợp, giáo viên chủ nhiệm phải bám sát mục tiêu cần đạt được trong công tác chủ nhiệm là giáo dục ý thức, thái độ, cách ứng xử cho học sinh, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, phát hiện và bồi dưỡng những phẩm chất tốt, năng khiếu của học sinh, chia sẻ những áp lực, tư vấn cho học sinh các vấn đề trong học tập, tình bạn, tình yêu... Trên cơ sở mục tiêu và đặc điểm tình hình của lớp mình chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm sẽ lựa chọn những chủ đề sinh hoạt theo tháng cho phù hợp. 
Từ nguồn tài liệu tham khảo sưu tầm được như sách báo, tạp chí, các tài liệu về công tác chủ nhiệm, các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm sáng tạo…trên cơ sở lựa chọn, kế thừa, cải tiến, phát triển các chủ đề đã có trong một số tài liệu hiện hành, tôi đã lựa chọn và xây dựng được các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong một năm học cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất mà mình chủ nhiệm như sau:

Chủ đề tháng 8: Bạn đã chọn đúng nghề chưa?

Chủ đề tháng 9: Làm thế nào để học tốt ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh?

Chủ đề tháng 10: Học sinh với phát huy truyền thống nhà trường
Chủ đề tháng 11: “Tình thầy – trò xưa và nay”

Chủ đề tháng 12: Học sinh với vấn đề bảo vệ môi trường

Chủ đề tháng 1: Học sinh với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Chủ đề tháng 2: Học sinh với tình bạn – tình yêu

Chủ đề tháng 3: Người phụ nữ em yêu 

Chủ đề tháng 4: Học sinh với phòng chống bạo lực học đường
Chủ đề tháng 5: Học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bước 2: Thu thập, sưu tầm, nghiên cứu tài liệu để thiết kế bài giảng và giáo án tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng

Công tác thiết kế bài giảng và giáo án để tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng giữ vai trò vô cùng quan trọng. Sau khi thống nhất lựa chọn các chủ đề sẽ tổ chức trong tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm tiến hành thu thập, sưu tầm, nghiên cứu tài liệu để thiết kế bài giảng và giáo án tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng. 
Bước 3: Phân công nhiệm vụ cho các tổ, các nhóm

Buổi sinh hoạt theo chủ đề thành công hay thất bại một phần là do công tác chuẩn bị. Để khâu chuẩn bị mang lại hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị về cả nội dung và cách thức (Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị như thế nào, bằng cách nào?) nhưng cần phát huy tối đa sự sáng tạo, tích cực của học sinh. Trong quá trình chuẩn bị, giáo viên chủ nhiệm phải theo sát các nhóm, định hướng, duyệt nội dung, góp ý để sản phẩm của mỗi nhóm vừa thể hiện được trí tuệ, sự năng động, sáng tạo của học sinh, vừa bám sát chủ đề và mục tiêu tiết sinh hoạt. Đối với quá trình chuẩn bị này, giáo viên chủ nhiệm cần tránh hai khuynh hướng: phó mặc hoàn toàn cho học sinh chuẩn bị nội dung, dẫn tới sự đơn điệu, buồn tẻ, không đạt được mục đích giáo dục; hoặc quá kiểm soát, không cho học sinh được trình bày, thể hiện ý kiến, sáng tạo cá nhân.

Bước 4. Tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm

Sau khi xây dựng xong hệ thống các chủ đề, thiết kế bài giảng và giáo án, giáo viên chủ nhiệm tiến hành thực nghiệm hệ thống các chủ đề trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cụ thể. Sau mỗi chủ đề được tổ chức, giáo viên chủ nhiệm cần thăm dò ý kiến của học sinh về các hoạt động trong tiết sinh hoạt để điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em. Có nhiều cách để nhận được thông tin phản hồi từ học sinh như: Giáo viên trực tiếp trò chuyện với học sinh, học sinh điền phiếu thăm dò, giáo viên nắm bắt thông tin từ cán bộ lớp ... Sau đó, giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ lớp và tập thể lớp thảo luận để rút kinh nghiệm và tìm kiếm những cách thức tổ chức để tiết sinh hoạt luôn luôn mới mẻ, hấp dẫn.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả từ việc thực hiện các chủ đề, giáo viên sẽ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chủ đề để tiếp tục thực hiện cho các năm học tiếp theo.

2.2.2. Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

2.2.2.1. Ý nghĩa của việc tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

      Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm là hình thức lựa chọn những “Chủ đề” phù hợp cho học sinh thảo luận trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm nhằm mục đích giáo dục ý thức, thái độ và kĩ năng sống cho học sinh. Tổ chức có hiệu quả các chủ đề sinh hoạt theo tháng đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.

- Thứ nhất: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm trước hết góp phần giáo dục cho học sinh ý thức chính trị, xã hội, đạo đức, lối sống, giáo dục các giá trị văn hóa thẩm mỹ lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần cùng các hoạt động giáo dục khác làm phong phú đời sống tâm hồn và nhân cách học sinh.

- Thứ hai: Thông qua việc tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, xây dựng cho học sinh kĩ năng thảo luận, trao đổi, kĩ năng nói trước đám đông, có ý thức phát huy tích cực điểm mạnh, hạn chế dần những vi phạm, khuyết điểm trong học tập và các mặt hoạt động khác.

- Thứ ba: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm giúp học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, phát triển các năng khiếu cơ bản của bản thân, từ đó góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh, tức là phát triển mọi mặt cả trí tuệ, tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ và sức khỏe, thể chất...

- Thứ tư: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm sẽ giúp các thành viên của lớp xích lại gần nhau, đoàn kết, gắn bó, yêu thương và cảm thông với nhau, sống có trách nhiệm với nhau trong các hoạt động tập thể lớp, sẵn sàng gánh vác công việc chung của lớp, của trường. Từ đó, quan tâm lẫn nhau và giúp đỡ nhau cùng học tập tốt.

- Thứ năm: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm giúp học sinh có tinh thần thoải mái, phấn khởi, sẵn sàng cho một tuần học tập mới. Đồng thời, còn rèn luyện cho các em một số kĩ năng cơ bản như kỹ năng tổ chức phong trào và tham gia vào các hoạt động đoàn thể trong nhà trường, góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách đạo đức, tạo húng thú học tập cho học sinh, hình thành kỷ năng sống cho các em 

- Thứ sáu: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm còn là cầu nối giữa giáo viên và học sinh, là nơi để thầy trò gắn bó với nhau, chia sẻ những yêu thương, những buồn vui nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm có cơ hội hiểu các em hơn, tư vấn và gỡ rối cho các em những băn khoăn của tuổi mới lớn, những mâu thuẫn của quan hệ học trò, thậm chí cả những khúc mắc trong gia đình…từ đó giúp các em phát triển nhân cách, kỹ năng sống để dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống của xã hội hiện đại. 

2.2.2.2. Một số yêu cầu khi tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng của tiết sinh hoạt theo chủ đề trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3, giáo viên chủ nhiệm cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Thứ nhất: Đầu tư thật kỹ cho khâu chuẩn bị trước của cả giáo viên và học sinh. Đây là khâu vô cùng quan trọng nên đòi hỏi phải có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng. Trước khi tổ chức các chủ đề, giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng kế hoạch thực hiện (bài giảng, giáo án) và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh để học sinh có thời gian chuẩn bị, tập luyện. Mặt khác, phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tiến độ thực hiện của học sinh để có những điều chỉnh, góp ý kịp thời.

- Thứ hai: Hình thức tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng phải phong phú, khiến cho học sinh cảm thấy hứng thú và tự giác tham gia vào giờ sinh hoạt, có thể thuyết trình - thảo luận nhóm, có thể thi văn nghệ giữa các tổ, có thể chỉ là đố vui khoa học; có thể là sự giao lưu với người trong cuộc, tổ chức các trò chơi….

- Thứ ba: Trong tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng, học sinh phải là chủ thể của mọi hoạt động, vì vậy nhiệm vụ của  giáo viên là phải thu hút sự tham gia tối đa của học sinh vào việc thực hiện và tổ chức các chủ đề. Giáo viên chỉ cần làm việc rất ít để trao quyền ưu tiên cho học sinh hoạt động với thời lượng tối đa có thể được. Tuy nhiên, không được khoán trắng, phó mặc tất cả mọi hoạt động cho học sinh. Giáo viên phải đóng vai trò là người dẫn dắt, phải bao quát, chỉ đạo sát sao để đảm bảo cho hoạt động của học sinh đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, phải khơi gợi được sự mạnh dạn, tự tin, phát huy được tính chủ động, sáng tạo tích cực của mọi học sinh trong lớp tiết sinh hoạt theo chủ đề sôi nổi và có hiệu quả.

- Thứ tư: Để nâng cao hiệu quả chất lượng của tiết sinh hoạt theo chủ đề, bên cạnh sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, giáo viên cần phải kết hợp các phương pháp dạy học tích cực như: Phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp diễn đàn; phương pháp đóng vai; phương pháp giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức các hoạt động giao lưu; phương pháp giao nhiệm vụ; phương pháp tình huống, phương pháp trò chơi...Mặt khác, phải sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của từng chủ đề và sử dụng linh hoạt các thiết bị, phương tiện dạy học và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Thứ năm: Để động viên, thu hút sự tham gia tối đa của học sinh vào các hoạt động của chủ đề, sau mỗi phần thi, mỗi một hoạt động cần có những phần thưởng để động viên các em. Phần thưởng tuy không có giá trị nhiều về mặt vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần rất lớn để các em có động lực tích cực phát huy mọi sáng tạo của mình, hăng hái tham gia vào các hoạt động tập thể.

- Thứ sáu: Để tạo không gian sinh động, bắt mắt và tạo không khí cho buổi sinh hoạt thêm gần gũi, ấn tượng giáo viên chủ nhiệm có thể cho học sinh thay đổi, sắp xếp lại bàn ghế hay trang trí lớp học tùy theo nội dung chủ đề để tạo nên những kiểu không gian sinh hoạt ấn tượng. Ví dụ : Nếu chủ đề được tổ chức theo hình thức tọa đàm, giáo viên có thể cho lớp sắp xếp bàn ghế theo hình chữ U. Nhưng nếu là Thảo luận nhóm, giáo viên có thể sắp xếp theo kiểu cho 2 bàn quay lại với nhau…Trên bảng, phù hợp với mỗi chủ đề sẽ là cách trang trí khác nhau: có khi là dòng chủ đề, có khi là khẩu hiệu, có khi là hình vẽ, tranh ảnh….
2.2.2.3. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Để nâng cao hiệu quả tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 tôi đã sử dụng rất nhiều biện pháp. Các biện pháp này tôi không sử dụng riêng rẽ trong từng chủ đề mà kết hợp cùng nhau, lồng ghép với nhau khi thực hiện (10 giáo án sinh hoạt theo chủ đề ở phần Phụ lục sẽ làm rõ vấn đề này). Trong phạm vi bài viết, tôi xin chia sẽ một số biện pháp cơ bản sau:
Thứ nhất: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức thuyết trình – thảo luận nhóm
Ngay từ đầu học kỳ 1, trên cơ sở kế hoạch bài giảng và giáo án sinh hoạt theo chủ đề tháng, tôi đã chia lớp thành 4 nhóm (do sĩ số lớp tôi chủ nhiệm ít) và phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình bằng powerpoint. Các nhóm sẽ bốc thăm chọn chủ đề (4 chủ đề cho học kỳ 1 và 4 chủ đề cho học kỳ 2) ngẫu nhiên để chuẩn bị trước ở nhà. Tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng sẽ được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất sẽ là phần thuyết trình bằng powerpoint của nhóm được phân công. Phần thứ hai sẽ là phần thảo luận chung cho cả lớp. Học sinh sẽ thảo luận các vấn đề mà nhóm thuyết trình vừa trình bày, các câu hỏi do các nhóm phản biện hoặc các câu hỏi do giáo viên chủ nhiệm đặt ra. 
Khi tiến hành thảo luận chủ đề giáo viên cần lưu ý: Vấn đề thảo luận phải phù hợp với hứng thú, nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh với nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau đòi hỏi phải sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá, kết luận hay sáng tạo ý tưởng mới. 

Sau khi kết thúc phần thảo luận, giáo viên sẽ tổng kết, nhận xét, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm cho tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng trong lần sinh hoạt sau. Hoạt động này sẽ giúp cho học sinh phát triển tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình trước đám đông.


Ví dụ với chủ đề tháng 9: “Làm thế nào để học tốt ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh?” tôi cho học sinh thuyết trình về vấn đề: Các phương pháp học tập tích cực ở bậc trung cấp hệ 9+3. Nhóm sẽ chuẩn bị nội dung thuyết trình bằng powerpoint theo các gợi ý sau:
1. Thế nào là phương pháp học tập tích cực?
2. Tại sao phải có các phương pháp học tập tích cực ở bậc trung cấp hệ 9+3?
3. Những yêu cầu của phương pháp học tập tích cực?
4. Cách thực hiện phương pháp học tập tích cực?
Trên cơ sở gợi ý về những nội dung trên, nhóm sẽ sưu tầm tài liệu, thiết kế nội dung và trình bày trên phần mềm powerpoint. Sau khi chuẩn bị xong, nhóm sẽ gửi cho giáo viên góp ý và chỉnh sửa lại một lần nữa. Với phần thuyết trình – thảo luận nhóm tôi hướng dẫn và giao cho Nhóm điều hành. Sau phần thuyết trình, nhóm trưởng của nhóm sẽ đảm nhận việc điều hành phần thảo luận. Trong phần này, nhóm trưởng sẽ mời các bạn trong lớp, hoặc giáo viên chủ nhiệm đặt câu hỏi cho nội dung mà nhóm đã thuyết trình hoặc nhóm thuyết trình sẽ đưa ra câu hỏi mà nhóm đã chuẩn bị trước để cả lớp cùng thảo luận. Phần thảo luận thành công hay không, thu hút được sự tham gia của nhiều người hay không là do người điều hành phần thảo luận. 
Đối với các vấn đề ngẫu hứng nảy sinh trong các buổi sinh hoạt theo chủ đề, tôi tổ chức buổi thảo luận theo phương pháp: think - pair- share. Đây là cách thảo luận mang tính hợp tác. Học sinh sẽ học cách xử lý vấn đề qua 3 bước: Think (Nghĩ): Học sinh suy nghĩ độc lập về vấn đề được nêu ra; tự hình thành nên ý tưởng của mình; Pair (Bắt cặp): Học sinh được ghép cặp với nhau để thảo luận về những ý tưởng vừa có; Share (Chia sẻ): Học sinh chia sẻ ý tưởng vừa thảo luận với nhóm lớn hơn. Thông thường, các em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giới thiệu ý tưởng đến cả nhóm nếu được sự hỗ trợ của bạn bắt cặp với mình.
Thứ hai: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức xem phim
Trong một số tiết sinh hoạt theo chủ đề tôi cho các em xem các bộ phim ngắn (thường là các bộ phim quà tặng cuộc sống), phóng sự, những video truyền động lực liên quan đến một số chủ đề như: Gương thầy cô giáo, những tình bạn đẹp, bảo vệ môi trường, một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc… Sau khi xem phim xong, tôi cho học sinh thảo luận về chi tiết mà các em thích nhất từ bộ phim, hoặc những bài học có ý nghĩa nhất mà các em rút ra được từ các bộ phim để vận dụng vào cuộc sống. Mỗi bộ phim sẽ đem đến một thông điệp, một ý nghĩa nhân văn nào đó giúp cho các em có dịp tự cảm nhận, tự soi rọi lại bản thân mình để nghĩ suy và sửa đổi.

Ví dụ: Trong chủ đề tháng 11: Tình thầy – trò xưa và nay, tôi cho học sinh xem bộ phim quà tặng cuộc sống “thầy Chu Văn An”. Sau khi xem xong bộ phim tôi yêu cầu các em phát biểu cảm nghĩ của mình đối với thầy Chu Văn An.
Trong chủ đề tháng 12: Học sinh với vấn đề bảo vệ môi trường, tôi cho học sinh xem phim quà tặng cuộc sống “Rừng và biển”, phóng sự “Rác ni lông và những hiểm họa với môi trường”. Sau khi xem xong phim, các em sẽ rút ra thông điệp, ý nghĩa mà bộ phim hướng tới là nhắc nhở con người ý thức về bảo vệ môi trường, nói không và hạn chế đối với việc sử dụng túi ni lông.
Trong chủ đề tháng 2: Học sinh với tình bạn – tình yêu, tôi cho học sinh xem phóng sự về việc tử tế “8 năm cõng bạn đến trường”. Từ phóng sự, các em sẽ cảm nhận được tình bạn đặc biệt của hai bạn Quang và Đạt, từ đó biết trân quý tình bạn hơn trong cuộc sống.
Trong chủ đề tháng 4: Học sinh với phòng chống bạo lực học đường tôi cho học sinh xem phóng sự “Bạo lực học đường – vấn đề cần lên tiếng”…Qua phóng sự, giúp các em hiểu được thực trạng, nguyên nhân của bạo lực học đường, từ đó có thái độ đúng đắn đối với bạo lực học đường cũng như cách để phòng chống bạo lực học đường hiện nay.
Thứ 3: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức biểu diễn văn nghệ ( hát, diễn kịch….)

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức thẩm mỹ, tính sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật cho học sinh, trong các tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng tôi thường xuyên lồng ghép tổ chức các hoạt động văn nghệ như hát (đơn ca, song ca, tập thể), diễn kịch….Các hoạt động này giáo viên có thể cho học sinh bốc thăm để chuẩn bị trước ở nhà.
Trong số các chủ đề sinh hoạt theo tháng, tôi đã chọn chủ đề tháng 2 “Học sinh với tình bạn - tình yêu” để học sinh diễn kịch. Tôi cho học sinh trình bày tiểu phẩm chủ đề về tình bạn (cùng giới – khác giới) với các nội dung gợi ý về những điều cần tránh trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu như: Coi thường, hạ thấp khả năng của bạn mình, tự cao, tự đại hoặc tự ti trong các mối quan hệ với bạn bè, giả dối, lừa gạt nhau, làm mất lòng tin ở nhau, lợi dụng tình bạn vào các mục đích xấu….
Trên cơ sở gợi ý của giáo viên, các nhóm sẽ tự xây dựng kịch bản, sau đó nộp lại cho giáo viên chỉnh sửa và góp ý. Sau khi được góp ý, nhóm sẽ tiến hành tập luyện theo kịch bản. 
Trong buổi sinh hoạt chủ đề tháng 2 “Học sinh với tình bạn - tình yêu”, người điều khiển cho các nhóm bốc thăm thứ tự trình bày tiểu phẩm. Các nhóm trình diễn phần tiểu phẩm của mình. Sau mỗi tiểu phẩm, các học sinh trong lớp nhận xét, rút ra ý nghĩa và bài học cho bản thân. Để tạo không khí cho buổi sinh hoạt theo chủ đề về tình bạn – tình yêu thêm ý nghĩa, có thể tổ chức xen kẽ các tiết mục văn nghệ có nội dung về tình bạn, tình yêu.
Thứ tư: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức kể chuyện

Kể chuyện là phương pháp dùng lời nói trình bày một cách sinh động và truyền cảm đến người nghe về một nhân vật, một sự kiện lịch sử, một phát minh khoa học, một vùng đất xa lạ vv... để hình thành những biểu tượng, khái niệm với một niềm tin sâu sắc.

Nhằm đa dạng hóa các hình thức khi tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp và tự tin kể chuyện trước đám đông một cách nghệ thuật tôi đã sử dụng hình thức kể chuyện. Thông qua những câu chuyện sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức mà giáo trình không thể cung cấp, qua đó, thực hiện tốt việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, hình thành thói quen tư duy, ghi nhớ sự kiện thông qua việc liên tưởng tới các câu chuyện được kể. Mỗi câu chuyện sẽ đem đến một thông điệp, một ý nghĩa nhân văn nào đó nên các em sẽ có dịp tự cảm nhận, tự soi rọi lại bản thân mình mà nghĩ suy, sửa đổi. Để các câu chuyện được kể một cách sinh động, giáo viên chủ nhiệm cần phải hướng dẫn trước cho các em về cách đọc và cảm thụ câu chuyện, cách sử dụng lời kể trong khi kể chuyện, cách lựa chọn ngữ điệu kể, cử chỉ, điệu bộ của người kể và cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ cho kể chuyện.

Tôi đã sử dụng hình thức kể chuyện cho các chủ đề: 

Chủ đề tháng 1: Học sinh với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với các câu chuyện liên quan đến truyền thống dân tộc như: Cây nêu ngày Tết; sự tích bánh chưng bánh dày; sự tích ông Táo chầu trời …
Chủ đề tháng 3: Người phụ nữ em yêu với các câu chuyện cảm động về người mẹ hoặc người bà hay cô giáo của mình.
Chủ đề tháng 5: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ năm: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức tọa đàm

Tọa đàm là một buổi họp mặt để trao đổi ý kiến, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin kiến thức về một vấn đề nào đó.

Trong 10 chủ đề sinh hoạt theo tháng, tôi tổ chức chủ đề tháng 10 “Làm thế nào để học tập tốt ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh” bằng hình thức tọa đàm. Tôi mời một học sinh Trung cấp hệ 9+3 năm thứ 3 có thành tích học tập tốt nhất đến chia sẻ phương pháp học tập để đạt kết quả cao của mình.

Để buổi tọa đàm diễn ra thành công, giáo viên chủ nhiệm kết hợp với ban cán sự lớp thiết kế, lên kịch bản cho buổi tọa đàm: 
- Chọn người dẫn chương trình (rất quan trọng)

- Chủ đề tọa đàm: “Làm thế nào để học tập tốt ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh”.

-  Thời gian diễn ra buổi tọa đàm.

- Địa điểm diễn ra buổi tọa đàm.

- Các thành phần tham gia.

- Mục đích diễn ra buổi tọa đàm.

- Giới thiệu đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong buổi tọa đàm.

- Nội dung chính của buổi tọa đàm.

- Nội dung chi tiết của buổi tọa đàm (những câu hỏi thắc mắc của các thành viên trong lớp và những chia sẻ kinh nghiệm của khách mời nhằm tìm ra phương pháp học tập tốt đạt được kết quả cao).
- Tổng kết lại vấn đề.

Một buổi tọa đàm thành công hay không không chỉ các ý kiến bám sát chủ đề của các đối tượng tham gia mà còn phụ thuộc vào vai trò người dẫn chương trình. Nếu người dẫn chương trình biết sắp xếp các ý kiến một cách logic sẽ tạo nên tính gay cấn, có sức hấp dẫn lôi cuốn mọi thành viên trong buổi tọa đàm tham gia và chú ý lắng nghe. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch đào tạo cho lớp một người dẫn chương trình có năng lực tốt.
Thứ sáu: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức trải nghiệm cảm xúc
Cảm xúc là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách. Chính vì vậy, trong tiết tổ chức sinh hoạt theo chủ đề theo tháng tôi đã cho học sinh được trải nghiệm cảm xúc để tự “lắng nghe” chính mình, được có những giây phút lặng, phút “sống chậm” để các em “ngẫm”, “ngợi”, phút “chạm” vào tâm hồn mình, nhìn nhận mọi điều liên quan đến cuộc sống của mình để các em hiểu rõ bản thân, hiểu hơn về những người xung quanh. Từ đó, giúp các em lấy lại niềm tin, động lực và phương hướng phấn đấu, bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng sống cao đẹp cho các em.

Ví dụ trong chủ đề sinh hoạt tháng 3 “Người phụ nữ em yêu quý”, chủ đề tháng 11 “tình thầy trò xưa và nay”, tôi cho các em tự viết thư hoặc vào tờ note những dòng tâm sự thầm kín đối với những người phụ nữ mà các em yêu quý như mẹ, bà, hay các thầy, cô giáo…Đó có thể là những lời cảm ơn về công ơn sinh thành chăm sóc, dạy dỗ của mẹ, bà, thầy, cô giáo, những lời xin lỗi khi các em mắc lỗi, chưa ngoan….Những bức thư này sẽ được bỏ vào một chiếc hộp để giáo viên lưu giữ và cuối năm sẽ trao lại cho các em giữ làm kỷ niệm. 
Thứ bảy: Tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức tổ chức các trò chơi

Trò chơi là một phương tiện giáo dục và giải trí, giúp cho cá nhân được rèn luyện, giúp cho tập thể có được bầu không khí vui vẻ, thân ái, thông cảm. Vì vậy, bên cạnh tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo hình thức thuyết trình – thảo luận, tọa đàm, thi kể chuyện, văn nghệ, trải nghiệm cảm xúc….giáo viên chủ nhiệm có thể tổ chức một số trò chơi liên quan đến chủ đề sinh hoạt theo tháng cho học sinh như trò chơi hái hoa dân chủ, trò chơi ô chữ, đuổi hình bắt chữ….
Ví dụ: Trong tiết sinh hoạt chủ đề “Học sinh với truyền thống trường Cao đẳng Lý Tự Trọng” tôi tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ”. 10 câu hỏi sẽ được giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa và các nhóm sẽ cử đại diện của nhóm mình lên tham gia hái hoa và trả lời câu hỏi:
Câu 1. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng được thành lập vào năm nào?

Câu 2. Từ khi thành lập cho đến nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã đổi tên mấy lần? Tên và năm trường đổi tên?

Câu 3. Cho đến nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã trải qua mấy đời hiệu trưởng? Em biết gì về Hiệu trưởng của nhà trường chúng ta hiện nay?
Câu 4. Hiện nay trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có bao nhiêu học sinh – sinh viên? Bao nhiêu cán bộ, giáo viên, công nhân viên?

Câu 5. Năm 2019, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có mấy ngành đào tạo? Kể tên các ngành đào tạo đó?
Câu 6. Kể tên các hệ đào tạo hiện nay của trường?

Câu 7. Kể tên các ngành đào tạo chất lượng cao, các ngành đào tạo trọng điểm của trường?

Câu 8. Bí thư Đoàn trường hiện nay là ai? Em biết gì về người đó?

Câu 9. Hãy kể về cuộc đời của anh hùng Lý Tự trọng?

Câu 10. Cho đến nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã nhận được danh hiệu gì từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Lao động Thương binh và xã hội? 
Trong chủ đề tháng 11: Tình thầy – trò xưa và nay, tôi tổ chức trò chơi ô chữ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Trò chơi gồm có 8 ô chữ hàng ngang, từ khóa hàng dọc là: Lê Quý Đôn với các câu hỏi gợi ý:
1. Tác giả câu nói “học, học nữa, học mãi”

→ LÊ NIN
2. Quốc gia có dân số đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á

→ VIỆT NAM

3. Vị anh hùng lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

→ NGÔ QUYỀN

4. Người thầy giáo đã dâng sớ lên vua xin chém 7 nịnh thần
→ CHU VĂN AN

5. Hoàn thành câu ca dao sau: 

             “Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải…lấy thầy”

→ YÊU

6. Tên của một vị chủ tịch nước quê ở tỉnh An Giang, người lãnh đạo cuộc bãi công Ba Son.

→ TÔN ĐỨC THẮNG

7. Đây là nơi năm 1911 Bác Hồ đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước

→ BẾN NHÀ RỒNG

8. “Bao giờ người Tây nhổ hết cổ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của danh nhân lịch sử nào ở Việt Nam?
→ NGUYỄN TRUNG TRỰC
Bạn nào trả lời đúng ô hàng dọc là LÊ QUÝ ĐÔN sẽ được nhận một phần quà từ Ban tổ chức.
Trên đây là một số biện pháp cơ bản tôi đã sử dụng khi tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Với hình thức tổ chức đa dạng, nội dung các chủ đề phong phú, tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã đem đến cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các thành viên trong lớp cũng như năng lực sáng tạo của các em – điều mà bấy lâu nay hầu hết giáo nhiệm chủ nhiệm các lớp trung cấp 9+3 hoài nghi.

2.2.3. Kết quả đạt được khi tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Sáng kiến “ Xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh” đã được bản thân tác giả vận dụng vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 cho khóa 18T4, 19T4 năm học 2018 – 2019, học kỳ I năm học 2019 - 2020 và sẽ tiếp tục vận dụng vào học kỳ II năm học 2019 - 2020 và các năm học sau…Qua tổ chức thực hiện, bản thân tôi nhận thấy hiệu quả mà đề tài mang lại là rất khả quan không chỉ đối với học sinh mà còn đối với cả giáo viên.
Thứ nhất: Đối với các em học sinh:

- Qua phản hồi của các em, các em không còn “chán” giờ sinh hoạt chủ nhiệm như trước mà bắt đầu hào hứng, tự giác, tích cực tham gia vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm được tôi tổ chức theo các chủ đề. Trong một số tiết sinh hoạt chủ nhiệm, học sinh đã biết tự mình điều hành giờ sinh hoạt, tự mình tổ chức các hoạt động theo sự hướng dẫn của giáo viên. Các em đã biến tiết sinh hoạt lớp từ chỗ khô khan, nhàm chán thành một buổi biểu diễn văn nghệ, một buổi hội thảo, một buổi tọa đàm…sinh động, hấp dẫn và ấn tượng, thực sự gắn với nhu cầu như các em mong muốn.

- Thông qua việc thực hiện các chủ đề, tinh thần đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo tích cực của học sinh được phát huy một cách cao độ. Các em có cơ hội được thể hiện một số năng lực vốn có của mình trong nhiều vai trò khác nhau như người dẫn chương trình, nhà thuyết trình, nhà hùng biện, nhà thiết kế, diễn viên….điều mà trước đây các em chưa có cơ hội được thể hiện như các em đã chia sẻ.
- Tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ đề còn giúp các em được rèn luyện một số kĩ năng sống cơ bản như: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông, kỹ năng hợp tác, chia sẻ, kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân…., những kỹ năng cơ bản mà hiện nay các em đang rất thiếu và yếu.

- Với các chủ đề gần gũi, bổ ích, thiết thực, gắn với những ngày kỷ niệm lớn, những sự kiện chính trị có ý nghĩa của đất nước đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó khı́ch lệ sự thay đổi thái độ, hành vi theo hướng tích cực, góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống và hình thành nhân cách cho các em. 

Thứ hai: Đối với giáo viên chủ nhiệm: 

 - Thông qua việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ đề sinh hoạt theo tháng, bản thân tôi có cơ hội gần gũi, gắn bó thân thiết hơn đối với học sinh, hiểu rõ hơn về tính cách, năng lực cũng như hoàn cảnh gia đình của từng em trong lớp. Trên cơ sở mối quan hệ gần gũi đó, tôi có phương pháp giáo dục các em phù hợp. 

- Mặt khác, hoạt động tổ chức sinh hoạt theo chủ đề tháng cũng giúp cho tôi bổ sung thêm được nhiều kiến thức mới, nâng cao được một số kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trong công tác chủ nhiệm, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học sinh để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm của mình.

- Thông qua việc tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tôi nhận thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các chủ đề sinh hoạt theo tháng sẽ trở nên mềm mại hơn, vì vậy hiệu quả mang lại cũng khả quan hơn vì nó giúp cho học sinh hình thành và phát triển kỹ năng sống một tự nhiên, từ chỗ nhận thức đúng, các em hình thành thái độ, thay đổi hành vi, rèn luyện và hình thành nhân cách con người. 
Lúc đầu, khi giao nhiệm vụ cho các em, thực sự các em không hào hứng lắm vì tâm lý chung của các em là coi thường tiết sinh hoạt chủ nhiệm vì nó không phải là một tiết học như các môn học thông thường khác nên không cần phải tốn thời gian nhiều cho tiết sinh hoạt. Các em xem đây là nhiệm vụ nặng nề, khó có thể hoàn thành. Nhưng khi được tôi giải thích rõ mục đích của các hoạt động và được sự động viên, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệt tình của tôi, các em đã tỏ ra hứng thú khi thực hiện nhiệm vụ này. 

Kết quả thực hiện có được khi bước đầu xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất cho thấy khả năng, hiệu quả và ý nghĩa to lớn của nó trong việc góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng của tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Chính vì vậy, việc xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ nhất nói riêng, học sinh trung cấp hệ 9+3 nói chung theo tôi là thiết thực và cần được triển khai rộng rãi hơn nữa trong toàn trường.

3. KẾT LUẬN
Xây dựng và tổ chức các tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng có vai trò rất lớn trong việc phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong các giờ sinh hoạt lớp cũng như giáo dục ý thức, thái độ và kĩ năng sống cho học sinh…từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Khi tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt lớp rõ ràng cả giáo viên chủ nhiệm và học sinh đều phải suy nghĩ, tìm tòi, hoạt động nhiều hơn, vất vả hơn nhưng sau những tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng được tổ chức với các hình thức đa dạng, phong phú và linh hoạt, tôi nhận thấy kết quả đạt được là vô cùng khả quan đối với cả học sinh và giáo viên. Với ý nghĩa tích cực như vậy, các chủ đề sinh hoạt theo tháng cần được đưa vào tổ chức rộng rãi hơn nữa trong các tiết sinh hoạt lớp ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh. 

Để xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt lớp cho học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 9+3 hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm phải nắm được một số yêu cầu cơ bản khi xây dựng và tổ chức các chủ đề sinh hoạt theo tháng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Mặt khác phải sử dụng kết hợp linh hoạt các hình thức như thuyết trình thảo luận nhóm, xem phim, kể chuyện, tọa đàm, tổ chức các trò chơi…
Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định bước đầu nhưng do thời gian nghiên cứu và tổ chức thực hiện chưa nhiều nên những chia sẻ của tôi trên đây chỉ là những kinh nghiệm bước đầu. Bản thân tôi xem đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và vận dụng trong thời gian tới cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ 2, thứ 3. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Lãnh đạo nhà trường và quý đồng nghiệp để đề tài của tôi được áp dụng ngày càng có hiệu quả hơn.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ nhiệm trong việc “xây dựng và tổ chức các tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng”, về phía lãnh đạo nhà trường theo tôi cần phải thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm nói chung, bản thân tôi nói riêng có cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay về công tác chủ nhiệm nói chung, xây dựng và tổ chức các tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng nói riêng trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi đã chia sẻ để tiếp tục phát huy các biện pháp đã đề ra. Trên cơ sở đó tôi sẽ có điều kiện phát huy đề tài nghiên cứu, hoàn thiện thêm đề tài, mở rộng phạm vi áp dụng để xây dựng và tổ chức các tiết sinh hoạt chủ đề theo tháng cho học sinh trung cấp hệ 9+3 năm thứ 2 và năm thứ 3. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu cũng cần có văn bản quy định, hướng dẫn rõ ràng nội dung kế hoạch sinh hoạt theo chủ đề tháng để giáo viên chủ nhiệm lấy đó là cơ sở để thực hiện. Có như vậy mới từng bước nâng cao vị trí, vai trò của tiết sinh hoạt chủ nhiệm, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh trung cấp hệ 9+3 ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
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2. Bộ giáo dục và đào tạo, Tài liệu tập huấn GVCN với công tác tư vấn tâm lí - giáo
dục cho học sinh Trung học, Hà Nội, 2013

3. Lưu Thị Ngân Hà, Đổi mới giờ sinh hoạt – Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, Https://text.xemtailieu.com.

4. Nguyễn Thị Tố Nga, Đặng Thị Thanh Mơ, Đinh Mạnh Cường, Bùi Thanh Tú, Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THPT lớp 10, Hà Nội, 2011.
5. Nguyễn Bích Ngọc, Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ sinh hoạt lớp, Báo Điện tử Giáo dục và thời đại, thứ Bảy, 14/12/2013.

6. Nguyễn Dục Quang, Đặng Thị Thanh Mơ, Đinh Mạnh Cường, Bùi Thanh Tú, Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THPT lớp 12, Hà Nội, 2011.   
7. Vũ Thị Đỗ Quyên, Đặng Thị Thanh Mơ, Đinh Mạnh Cường, Bùi Thanh Tú, Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THPT lớp 11, Hà Nội, 2011.

8. Bùi Văn Trực, Phương pháp & kỹ năng tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm với giáo dục kỹ năng sống, Thư viện giáo án điện tử Violet.
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BẠN ĐÃ CHỌN ĐÚNG NGHỀ CHƯA?
(1 tiết)
I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

 Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Hiểu được ý nghĩa của việc xác định nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và gia đình là rất cần thiết.

- Có thái độ đúng đắn đối với việc chọn nghề của bản thân.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được vấn đề lựa chọn nghề nghiệp của học sinh, từ đó có hình thức khuyến khích, động viên học sinh trong học tập.

II. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động

- Thảo luận, giao lưu, tọa đàm trao đổi về sự lựa chọn nghề của bản thân đã chính xác chưa?

III. Công tác chuẩn bị

1. Giáo viên 

- Giáo án sinh hoạt.
- Phần thưởng cho trò chơi.

2. Học sinh 

- Chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận.

IV. Tổ chức tiến hành các hoạt động

Ổn định tổ chức

1. Hoạt động 1: Giáo viên thuyết trình (15 phút)

· Ý nghĩa của vấn đề lựa chọn nghề 

- Lựa chọn nghề nghiệp đúng thì bản thân sớm đạt được những mục đích, những hoài bão đã đặt ra và dễ thành đạt trong cuộc sống nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, góp phần cải tạo xã hội, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ngược lại, sự lựa chọn sai, không hợp lý, thì hệ quả của nó có thể là những chuỗi thất bại, dẫn tới sự lo lắng, tốn kém, không tin vào bản thân, mất phương hướng trong cuộc sống.
· Cách chọn nghề phù hợp
- 3 câu hỏi: Tôi thích gì? Tôi cần gì? Tôi phải làm gì?

- 4 bước: Liệt kê nghề yêu thích; Tìm hiểu nghề; Chọn nghề; Chọn trường.

- 5 nguyên tắc chọn nghề: Chọn nghề theo yêu thích; Chọn nghề theo khả năng; Tìm hiểu rõ về nghề; Chọn nghề phù hợp với nhu cầu xã hội; Chọn nghề có ý nghĩa/giá trị.
· Giới thiệu khái quát về ngành thương mại điện tử
- Ngành thương mại điện tử là gì?

- Học xong ngành thương mại điện tử, ra trường sinh viên sẽ làm những công việc gì?
- Triển vọng của ngành thương mại điện tử?

2. Hoạt động 2: Thảo luận, giao lưu, tọa đàm trao đổi về sự lựa chọn nghề của bản thân đã chính xác chưa (20 phút)

Giáo viên đặt một số câu hỏi: 

Các em có thích ngành thương mại điện tử không? 

Tại sao em thích ngành thương mại điện tử?

 Tại sao em không thích ngành thương mại điện tử? 

Các em được tự lựa chọn ngành thương mại điện tử hay bố mẹ lựa chọn cho các em?

Giáo viên lần lượt mời tất cả học sinh đứng dậy giới thiệu tên, tuổi, gia đình và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. Sau khi tất cả học sinh đã trả lời xong giáo viên thống kê xem có báo nhiêu bạn thích, bao nhiêu bạn không thích ngành thương mại điện tử? Lý do vì sao bạn thích, không thích ngành thương mại điện tử? Bao nhiêu bạn được tự lựa chọn ngành thương mại điện tử? Bao nhiêu bạn bị bố mẹ ép chọn?

3. Hoạt động 3: Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” (05 phút)

Để tạo không khí vui tươi, thoải mái cho tiết sinh hoạt, giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Đuổi hình bắt chữ. 

Thể lệ của trò chơi:
Gồm: 10 câu đố.
Mỗi bạn có 15 gây để trả lời câu đó.
Sau khi đã hết 10 câu đố, ai có số câu trả lời đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng và nhận được một phần quà. 

IV. Kết thúc hoạt động (05 phút)

- Giáo viên tóm tắt những nội dung chính của buổi sinh hoạt; rút kinh nghiệm những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.

- Giới thiệu chủ đề sinh hoạt tháng 9: Làm thế nào để học tập tốt ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
---------(((---------
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TẬP TỐT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?
(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

   Sau tiết sinh hoạt chủ đề, học sinh có khả năng:

- Hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết cần có các phương pháp học tập tích cực.

- Có thái độ ủng hộ, đồng tình với các phương pháp học tập tích cực.

- Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực  vào các môn học cụ thể.

II. Nội dung và hình thức hoạt động 
- Thuyết trình – thảo luận nhóm các vấn đề về phương pháp học tập tích cực: 
1. Thế nào là phương pháp học tập tích cực?

2. Tại sao phải có các phương pháp học tập tích cực ở bậc trung cấp hệ 9+3?
3. Những yêu cầu của phương pháp học tập tích cực?

4. Cách thực hiện phương pháp học tập tích cực?

- Gặp gỡ với người trong cuộc

- Trò chơi ô chữ

III. Công tác chuẩn bị

1. Giáo viên 

- Giáo án sinh hoạt chủ đề.
- Phân công nhiệm vụ cho học sinh (MC, các nhóm).
- Xây dựng các câu hỏi trao đổi, thảo luận

- Mời 01 học sinh trung cấp năm thứ 3 hệ 9+3 có thành tích học tập tốt nhất tham gia buổi tọa đàm.

2. Học sinh

- Chuẩn bị bài thuyết trình (Nhóm được phân công)

- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận (Các nhóm khác)

IV. Tổ chức hoạt động 

1. Hoạt động Mở đầu  (03 phút)
Ổn định tổ chức

MC giới thiệu: 
- Mục tiêu của tiết sinh hoạt

- Thành phần tham gia

- Nội dung của buổi sinh hoạt

2. Hoạt động 1: Thuyết trình  (10 phút)

MC mời Nhóm 1 lên thuyết trình nội dung đã được phân công bằng powerpoint. Mỗi bạn sẽ đảm nhận thuyết trình một nội dung:

1. Thế nào là phương pháp học tập tích cực?

2. Tại sao phải có các phương pháp học tập tích cực ở bậc trung cấp hệ 9+3?
3. Những yêu cầu của phương pháp học tập tích cực?

4. Cách thực hiện phương pháp học tập tích cực? 

3. Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp (12 phút)

Sau phần thuyết trình, nhóm trưởng của nhóm sẽ đảm nhận việc điều hành phần thảo luận. Trong phần này, nhóm trưởng sẽ mời các bạn trong lớp, hoặc giáo viên chủ nhiệm đặt câu hỏi cho nội dung mà nhóm đã thuyết trình hoặc nhóm thuyết trình sẽ đưa ra câu hỏi mà nhóm đã chuẩn bị trước để cả lớp cùng thảo luận.

Các câu hỏi thảo luận:

1) Có bạn cho rằng cứ học như bậc THCS vừa đỡ mệt mà vẫn có hiệu quả. Các bạn có nhất trí với ý kiến trên không? Tại sao?

2) So sánh phương pháp học tập tích cực với phương pháp học tập truyền thống hiện nay?

2) Khi thực hiện việc học bằng phương pháp tích cực, bạn sẽ gặp phải những khó khăn nào??

3) Môn học nào bạn thấy khó nhất, sợ nhất? Tại sao? Môn học nào bạn thấy hứng thú nhất? Tại sao? 

4) Bạn có cách gì giải quyết những khó khăn khi học theo phương pháp học tập tích cực? (với từng môn cụ thể).

3. Hoạt động 3: Trò chơi (05 phút)

Để giảm bớt không khí căng thẳng, giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi ô chữ. Ô chữ có 11 chữ cái. Đây là một trong những phương pháp học tập tích cực? Nếu học sinh chưa trả lời được ngay, giáo viên có thể gợi ý cho học sinh: Phương pháp học tập tích cực này cần phải có nhiều người…..

Từ khóa của ô chữ là:

	H
	O
	C
	T
	H
	E
	O
	N
	H
	O
	M


4. Hoạt động 4: Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập của Khách mời  (10 phút)

MC mời Khách mời lên chia sẻ kinh nghiệm các phương pháp học tập tích cực để đạt kết quả tốt trong quá trinhg học tập tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.  

Sau khi khách mời chia sẻ kinh nghiệm xong, các thành viên trong lớp có thể đặt câu hỏi hoặc nêu những băn khoăn phương pháp học tập mà Khách mời đã đã thực hiện và đạt được kết quả.

V. Kết thúc hoạt động (05 phút)

- MC phát biểu ý kiến kết thúc hoạt động. 

- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét buổi sinh hoạt: nêu ưu, khuyết điểm, rút kinh nghiệm, kết thúc hoạt động; thông báo và hướng dẫn học sinh một số nội dung cụ thể để chuẩn bị cho chủ đề của tháng 10: Học sinh với việc phát huy truyền thống trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh./.
---------(((---------
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HỌC SINH VỚI PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng :

- Hiểu được truyền thống của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

- Biết trân trọng những truyền thống của nhà trường để từ đó ra sức phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức để xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
II. Nội dung và hình thức của tiết sinh hoạt

- Trò chơi hái hoa dân tìm hiểu những truyền thống của trường.

- Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của nhà trường.

- Văn nghệ.

III. Chuẩn bị 

1. Giáo viên

- Giáo án sinh hoạt chủ đề.

- Chuẩn bị câu hỏi cho cuộc thi: Hái hoa dân chủ.

2. Học sinh

- Tìm hiểu truyền thống của nhà trường.

- Phân công: Người điều khiển chương trình và thư kí.

- Tập hát bài hát truyền thống của trường.

- Chuẩn bị các bông hoa để gắn các câu hỏi của cuộc thi.

IV. Tiến trình tổ chức

1. Khởi động (05 phút)
- Ổn định tổ chức

- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, nội dung của buổi sinh hoạt.

- Tập thể lớp hát bài hát truyền thống của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

2. Hoạt động 1: Xem đoạn phim phóng sự về trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh (10 phút)

Giáo viên cho học sinh xem đoạn phim phóng sự về lịch sử, truyền thống của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh theo dõi bộ phim.

Sau khi kết thúc bộ phim, người dẫn chương trình dẫn dắt lớp sang hoạt động thứ 2.

3. Hoạt động 2: Trò chơi hái hoa dân chủ (25 phút)

Người dẫn chương trình giới thiệu về trò chơi, cách thức chơi. 10 câu hỏi sẽ được giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa. Sau khi giới thiệu trò chơi, các đội sẽ cử đại diện lên bốc thăm câu hỏi và trả lời. Thư ký trò chơi sẽ thống kê kết quả và cuối trò chơi đội nào trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ giành phần thắng và sẽ nhận được một phần thưởng.

Câu 1. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng được thành lập vào năm nào?

Câu 2. Từ khi thành lập cho đến nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã đổi tên mấy lần? Tên và năm trường đổi tên?

Câu 3. Cho đến nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã trải qua mấy đời hiệu trưởng? Em biết gì về Hiệu trưởng của nhà trường chúng ta hiện nay?

Câu 4. Hiện nay trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có bao nhiêu học sinh – sinh viên? Bao nhiêu cán bộ, giáo viên, công nhân viên?

Câu 5. Năm 2019, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có mấy ngành đào tạo? Kể tên các ngành đào tạo đó?

Câu 6. Kể tên các hệ đào tạo hiện nay của trường?

Câu 7. Kể tên các nhành đào tạo chất lượng cao, các ngành đào tạo trọng điểm của trường?

Câu 8. Bí thư Đoàn trường hiện nay là ai? Em biết gì về người đó?

Câu 9. Hãy kể về cuộc đời của anh hùng Lý Tự trọng?

Câu 10. Cho đến nay, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã nhận được danh hiệu gì từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh và bộ Lao động Thương binh và xã hội? 

V. Kết thúc hoạt động (05 phút)

- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét buổi sinh hoạt: nêu ưu, khuyết điểm, rút kinh nghiệm, kết thúc hoạt động; thông báo và hướng dẫn học sinh một số nội dung cụ thể để chuẩn bị cho chủ đề của tháng 11.

---------(((---------
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       TÌNH THẦY - TRÒ XƯA VÀ NAY

(1 tiết)

I. Mục tiêu hoạt động 

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Nhận thức được vai trò và công ơn to lớn của thầy cô giáo đối với thế hệ trẻ, đối với xã hội nói chung và đối với sự trưởng thành, phát triển của mỗi học sinh nói riêng.

- Có thái độ kính trọng và thân thiện trong quan hệ hàng ngày với thầy cô giáo trong học tập và rèn luyện.

- Thể hiện lòng biết ơn, tự hào và kính trọng thầy cô giáo. Từ đó có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện để đền đáp công ơn các thầy cô.

II. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động

- Thuyết trình – thảo luận nhóm về “Tình thầy – trò xưa và nay”

- Văn nghệ ca ngợi công ơn thầy cô

- Trò chơi ô chữ

III. Công tác chuẩn bị

1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng


- Phân công nội dung thảo luận cho các nhóm 


- Thiết kế trò chơi ô chữ


- Chỉnh sửa, góp ý phần thuyết trình của các nhóm.


2. Học sinh

- Chuẩn bị nội dung thảo luận về chủ đề “Tình Thầy – Trò xưa và nay” đã được phân công từ tuần trước.

- Trang trí lớp học.
- Giấy viết thư, hộp đựng thư.
IV. Tiến trình tổ chức

1. Khởi động (03 phút)
- Ổn định tổ chức.

- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, nội dung của buổi sinh hoạt.

2. Hoạt động 1: Thuyết trình - thảo luận chủ đề tháng 11: “Tình thầy – trò xưa và nay” (25 phút)

Người dẫn chương trình giới thiệu nội dung các nhóm thuyết trình, mời đại diện các nhóm lên bốc thăm thứ tự thuyết trình.

Nhóm 1: Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn, bài hát … nói về người thầy? Hát một bài hát về thầy cô mà em yêu thích?

Nhóm 2: Hãy sưu tầm và kể lại hai câu chuyện cảm động về tình thầy trò thời xưa và thời nay? Qua đó hãy chỉ ra sự khác nhau giữa tình thầy trò ngày nay và ngày xưa?

Nhóm 3: Có ý kiến cho rằng: Cơ chế thị trường với quy luật "Tiền - Hàng - Tiền" đã tràn vào trường học và chi phối rất nhiều đến mối quan hệ cũng như tình nghĩa thầy trò? Ý kiến bạn như thế nào? Hãy giải thích?

Nhóm 4: Tình huống: Sắp đến ngày 20/11, Ban cán sự lớp A họp bàn về vấn đề tặng quà cho cô giáo chủ nhiệm. Lớp phó kỷ luật đưa ra ý kiến: Theo mình nên tặng phong bì cho cô giáo vì vừa gọn nhẹ lại không phải đau đầu suy nghĩ phải tặng gì. Lớp học tập phản đối: Mình nghĩ không nên tặng cô phong bì vì nó thực dụng và sao sao ấy, cô là người tự trọng chắc gì cô đã nhận. Lớp phó văn nghệ lại cho ý kiến tặng cho cô một bó hoa thật đẹp. Lớp trưởng thì cho rằng nên tặng vải may áo dài cho cô vì cô thích mặc áo dài và cô mặc áo dài rất đẹp. Nếu được cho lời khuyên, em sẽ khuyên Ban cán sự lớp A tặng cô giáo chủ nhiệm món quà gì? Vì sao?
Theo bạn, học sinh ngày nay cần phải làm gì để thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo?

Các nhóm lần lượt trình bày nội dung đã được phân công chuẩn bị từ tuần trước. Sau mỗi phần trình bày của một nhóm, các nhóm còn lại sẽ cùng nhau thảo luận, nhận xét, cho ý kiến và bổ sung (nếu có).

Sau khi các nhóm trình bày, thảo luận, giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá phần trình bày của các nhóm, rút ra những kết luận chính và bài học kinh nghiệm.

3. Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam (07 phút)
Người dẫn chương trình giới thiệu về trò chơi, cách thức chơi.

Trò chơi gồm có 8 ô chữ hàng ngang, nhiệm vụ các nhóm là đi tìm từ khóa hàng dọc. Người dẫn chương trình đọc 8 gợi ý của 8 ô chữ hàng ngang. 

1. Tác giả câu nói “học, học nữa, học mãi”

→ LÊ NIN
2. Quốc gia có dân số đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á

→ VIỆT NAM

3. Vị anh hùng lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

→ NGÔ QUYỀN

4. Người thầy giáo đã dâng sớ lên vua xin chém 7 nịnh thần

→ CHU VĂN AN

5. Hoàn thành câu ca dao sau: 

             “Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải…lấy thầy”

→ YÊU

6. Tên của một vị chủ tịch nước quê ở tỉnh An Giang, người lãnh đạo cuộc bãi công Ba Son.

→ TÔN ĐỨC THẮNG

7. Đây là nơi năm 1911 Bác Hồ đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước

→ BẾN NHÀ RỒNG

8. “Bao giờ người Tây nhổ hết cổ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của danh nhân lịch sử nào ở Việt Nam?

→ NGUYỄN TRUNG TRỰC

Nếu học sinh chưa tìm ra được từ hàng dọc sau khi đã mở 8 ô chữ hàng ngang, người dẫn chương trình sẽ cho các gợi ý: 

- Ông là vị quan thời Lê trung hưng, cũng là nhà thơ, và được mệnh danh là "nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến

- Ông là tác giả của bài thơ thất ngôn bát cú: "Rắn đầu biếng học"
Từ khóa hàng dọc: Lê Quý Đôn 

4. Hoạt động 3: Trải nghiệm cảm xúc (07)
Người dẫn chương trình phát cho mỗi bạn 01 tờ giấy và yêu cầu các bạn sẽ viết một câu chuyện nhỏ đáng nhớ nhất về một người thầy giáo, cô giáo mà các bạn yêu quý và kính trọng nhất. Sau khi viết xong, người dẫn chương trình sẽ thu các lá thư lại, bỏ vào chiếc họp và giao lại cho giáo viên chủ nhiệm cất giữ.
V. Kết thúc hoạt động (03 phút)

- Giáo viên tóm tắt những nội dung chính của buổi sinh hoạt; đánh giá chất lượng của buổi sinh hoạt, biểu dương những cá nhân, nhóm hoạt động tốt và trao phần thưởng cho nhóm có phần thuyết trình và phần thi trò chơi ô chữ tốt nhất, rút kinh nghiệm những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.

- Giới thiệu chủ đề sinh hoạt tháng 12
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HỌC SINH VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(1 tiết)

I. Mục tiêu hoạt động 

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề môi trường đối với bản thân họ, đối với cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Từ đó có thái độ ứng xử đúng đắn trước các vấn đề về môi trường, xây dựng cho mình một quan điểm đúng về tinh thần trách nhiệm, về giá trị nhân cách …

- Hình  thành  ở  học sinh  ý  thức trách nhiệm, và tự giác tham gia và các hoạt động bảo vệ môi trường.

II. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động

- Xem phim quà tặng cuộc sống Rừng và Biển, phóng sự “Rác ni lông và những hiểm họa với môi trường”.
- Thảo luận về thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trách nhiệm của học sinh đối với bảo vệ môi trường.

III. Công tác chuẩn bị

1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng


- Chuẩn bị bộ phim 


- Phân công nội dung thảo luận cho các nhóm 



2. Học sinh

- Chuẩn bị nội dung thảo luận 

IV. Tiến trình tổ chức

1. Khởi động (03 phút)

- Ổn định tổ chức
- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, nội dung của buổi sinh hoạt.
2. Hoạt động 1: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (25 phút)

Người dẫn chương trình mời Nhóm được phân công lên thuyết trình về vấn đề: Nguyên nhân, thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Sau khi nhóm trình bày xong, các thành viên trong lớp sẽ nhận xét nội dung thuyết trình của nhóm và tiến hành thảo luận vấn đề: Học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
Thời gian thảo luận: 10 phút

Các nhóm sẽ ghi ra giấy A0 những nội dung chính. Hết 10 phút, người dẫn chương trình sẽ mời lần lượt đại diện của 4 nhóm lên trình bày nội dung của nhóm mình. Mỗi nhóm sẽ có 3 phút để trình bày. Sau khi các nhóm trình bày xong, người dẫn chương trình sẽ mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét, góp ý. 
2. Hoạt động 2: Xem phim quà tặng cuộc sống Rừng và biển, phóng sự “Rác ni lông và những hiểm họa với môi trường”  (10 phút)
Sau khi xem xong bộ phim, người dẫn chương trình sẽ mời một vài bạn phát biểu cảm nghĩ, rút ra thông điệp mà bộ phim hướng tới.

V. Kết thúc hoạt động (5 phút)

- Giáo viên tổng kết, nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh, tuyên dương những học sinh tích cực, đánh giá và cho điểm các nhóm.
- Giáo viên nhắc nhở học sinh chuẩn bị tốt chủ đề sinh hoạt tháng 1: Học sinh với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc./.

---------(((---------

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT THÁNG  1

HỌC SINH VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC

(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Hiểu được bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

- Có thái độ trân trọng nền văn hóa, lịch sử dân tộc mình; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện của sự lai căng văn hoá nước ngoài.

- Từ đó, xác định trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc  văn hoá của dân tộc.

II. Nội dung và hình thức của tiết sinh hoạt

- Thảo luận trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

- Thi kể chuyện về các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của đất nước (giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử…), các câu chuyện liên quan đến truyền thống dân tộc như: Cây nêu ngày Tết; sự tích bánh chưng bánh dày; sự tích ông Táo chầu trời …

- Trò chơi: Hiểu ý đồng đội

III. Chuẩn bị 


1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng


- Phân công nội dung thảo luận và phần thi kể chuyện cho các nhóm 


- Chuẩn bị trò chơi


- Hướng dẫn các kỹ năng kể chuyện cho học sinh



2. Học sinh

- Chuẩn bị phần thi kể chuyện

- Nội dung thảo luận
- Phần thưởng.
IV. Tiến trình tổ chức

1. Khởi động (03 phút)

- Ổn định tổ chức

- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, nội dung của buổi sinh hoạt.

2. Hoạt động 1: Thi kể chuyện (20 phút)
Người dẫn chương trình mời các đội bốc thăm thứ tự thi của đội mình. Các đội sẽ lần lượt cử thành viên của đội mình tham gia kể một câu chuyện đã chuẩn bị từ trước ở nhà. Chủ đề của câu chuyện có thể là các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của đất nước (giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử…) hay các câu chuyện liên quan đến truyền thống dân tộc như: Cây nêu ngày Tết; sự tích bánh chưng bánh dày; sự tích ông Táo chầu trời…
3. Hoạt động 2: Thảo luận trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (07)
Sau phần thi kể chuyện, các đội sẽ thảo luận, trình bày quan điểm của mình về trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
4. Hoạt động 3: Trò chơi hiểu ý đồng đội (10 phút)
Thể lệ: 

          Mỗi đội chọn ra 2 thành viên, người dẫn chương trình sẽ đưa ra tên những món ăn quen thuộc trong ngày Tết ở Miền Nam, thành viên đại diện sẽ dùng động tác mô tả tên những món ăn đó để đồng đội hiểu ý và đưa ra câu trả lời. Mỗi đội có 2 phút để mô tả và trả lời đúng tên 2 món ăn ngày Tết ở Miền Nam.

Tên các món ăn: 

Đội 1: Bánh tét, thịt kho tàu

Đội 2: Canh khổ qua, dưa giá

Đội 3: Củ kiệu khô tôm, lạp xưởng

Đội 4: Canh măng, chả giò
Đội nào trả lời đúng nhiều nhất sẽ chiến thắng.
V. Kết thúc hoạt động (05 phút)

- Giáo viên tổng kết, nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh, tuyên dương những học sinh tích cực, đánh giá và cho điểm các nhóm, đội nào được nhiều điểm nhất (cả 2 phần thi) sẽ nhận được một phần quà.
- Giáo viên nhắc nhở học sinh chuẩn bị tốt chủ đề sinh hoạt tháng 2: Học sinh với tình bạn – tình yêu./.
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HỌC SINH VỚI TÌNH BẠN – TÌNH YÊU

(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Nhận thức đúng đắn sâu sắc giá trị của tình bạn, tình yêu.

- Rèn luyện các kĩ năng ứng xử phù hợp trong tình bạn, tình yêu. 

- Trân trọng vẻ đẹp chân chính trong tình bạn, tình yêu.

II. Nội dung và hình thức của tiết sinh hoạt

- Trình bày tiểu phẩm về tình bạn trong sáng và vai trò của tình bạn trong cuộc sống.

- Thi xử lý tình huống về tình yêu và tình yêu lành mạnh.

III. Chuẩn bị 


1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng


- Hướng dẫn, kiểm tra và duyệt kịch bản, tập duyệt đóng kịch của học sinh


- Xây dựng kịch bản phần thi xử lý tình huống


- Thành lập Ban giám khảo

- Phân công HS đảm nhận vai trò MC cuộc thi và hướng dẫn MC xây dựng kịch bản cuộc thi. 
- Phân công chuẩn bị các phương tiện khác cho hoạt động như : phương tiện trang trí, phần thưởng.


2. Học sinh

- Thiết kế kịch bản

- Tổ chức tập luyện 

IV. Tiến trình tổ chức

1. Hoạt động mở đầu (05 phút)

- Ổn định tổ chức

- MC:  

Tuyên bố lí do, nội dung cuộc thi: Học sinh với tình bạn – tình yêu.                

Giới thiệu Ban giám khảo

Giới thiệu các đội thi (hoặc mời các đội thi tự giới thiệu).

Nêu thể lệ cuộc thi.

2. Hoạt động 1: Phần thi tiểu phẩm


MC mời đại diện các đội lên bốc thăm thứ tự phần thi tiểu phẩm của đội mình. Các đội lần lượt trình diễn phần thi tiểu phẩm của mình. Sau khi các đội trình diễn xong, các đội sẽ thảo luận, rút ra ý nghĩa từ các câu chuyện mà đội đã trình diễn.
3. Hoạt động 2: Xử lí tình huống
MC mời các đội thi lên vị trí phía trước để chuẩn bị tham gia cuộc thi. Ban giám khảo công bố thể lệ cuộc thi và biểu điểm chấm thi. 


Cách thi như sau: 

       - MC đọc to một câu chuyện có những tình huống xoay quanh chủ đề tình yêu. Sau khi đọc xong, người dẫn chương trình nêu các câu hỏi (có thể 2 hoặc 3 câu hỏi tuỳ cốt chuyện).

+ Tình huống 1: Ở lứa tuổi học sinh của các bạn, chúng ta đã để ý hoặc thích ai đó. Khi nhìn thấy một bạn nào đó cùng trường, hoặc ở bên ngoài trông khá hấp dẫn và bạn muốn làm quen. Quả là khó khi phải tiếp cận một người chưa hề quen biết, nhất là khi bạn đã bắt đầu có sự rung động với người đó. Bạn không muốn bị từ chối vì như thế thì hơi buồn phải không? Nhưng nếu tiếp cận thì làm sao mà làm quen được? Bạn hãy mách giúp cách làm quen nhé?

+ Đôi khi, bạn thấy khó có thể biết mình đang yêu ai đó một cách thực sự hay không. Tim bạn cũng đập dồn, bạn cũng thấy hồi hộp, mê tít trước bóng dáng của một chàng hay một nàng nào đó. Bạn có thể nghĩ đó là tình yêu. Thực sự tình cảm đó cũng tràn ngập lắm. Nhưng khi biết đôi chút về người đó rồi thì có thể những cảm xúc ban đầu lại biến mất, bạn không còn thấy bị hấp dẫn với người đó nữa. Ở vào trạng thái đó, bạn sẽ làm gì?  

+ Có một bạn gái tâm sự: "Em quen một bạn trai cách đây 6 tháng. Thực sự em rất thích anh ấy. Có một lần, anh ấy yêu cầu em có quan hệ tình dục. Em không muốn điều đó vì chúng em còn quá trẻ, mới 15, 16 tuổi và mới quen biết nhau trong một thời gian ngắn. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng nói rằng điều này là rất bình thường đối với những người yêu nhau. Anh ấy muốn em thể hiện tình yêu của em đối với anh ấy. Em thực sự không đồng ý. Em có nên đồng ý quan hệ tình dục với anh ấy hay nên nghe theo cảm nhận của chính mình? Em sợ rằng em sẽ mất người bạn trai nếu em không đồng ý... ".

+ Mình và bạn trai ấy tuy cùng học với nhau đã 2 năm nhưng chưa một lần nói chuyện. Bạn ấy học giỏi và rất thông minh, nhưng ít nói nên cảm giác khó gần. Mình rất ngưỡng mộ bạn ấy nhưng chỉ để trong lòng thôi. Nhiều lúc mình muốn bắt chuyện, muốn gần gũi để trở thành bạn thân, đôi bạn học tập nhưng lại ngại, sợ mọi người chế giễu và ghép đôi mình với bạn ấy thì xấu hổ lắm. Nhưng mặc dù vậy mình vẫn rất thích kết bạn với bạn ấy. Mình rất buồn và không biết phải làm sao bây giờ?

        - Các đội thi sẽ thảo luận trong 01 phút. Đội nào có phương án trả lời sẽ xin trả lời trước. Nếu cách giải quyết của đội chưa thật chuẩn thì Ban giám khảo yêu cầu các đội còn lại đưa ra đáp án của mình.

        - Ban giám khảo chấm điểm cho các đội.

V. Kết thúc hoạt động (05 phút)

- Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo công bố kết quả của các đội. Đội được nhiều điểm sẽ nhận phần quà của lớp.

- Trao thưởng cho các đội thi và cá nhân.

-  Giáo viên chủ nhiệm tổng kết, nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh, nhắc nhở học sinh chuẩn bị tốt chủ đề sinh hoạt tháng 3: Người phụ nữ em yêu./.
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    NGƯỜI PHỤ NỮ EM YÊU

(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Bày tỏ tình cảm và lòng kính trọng, biết ơn đối với những người phụ nữ mà các em yêu quý: mẹ, bà, cô giáo.

- Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ, thể hiện những rung động tình cảm đẹp đẽ của tâm hồn .

- Có những chuyển biến trong nhận thức và hành động, có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện để đền đáp công ơn của mẹ, bà, cô giáo.

II. Nội dung và hình thức của tiết sinh hoạt

-  Thi cắm hoa kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

- Trải nghiệm cảm xúc đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ của mẹ, bà, cô giáo.

III. Chuẩn bị 


1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng


- Gợi ý, hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị những câu chuyện, bài hát, bài thơ…sẽ chia sẻ trong buổi sinh hoạt.

2. Học sinh

- Chuẩn bị những câu chuyện hay, cảm động về mẹ, bà hay cô giáo

- Những bài hát, bài thơ 
- Giấy viết thư, hộp thư.
IV. Tiến trình tổ chức

1. Hoạt động mở đầu (03 phút)

- Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 1: Tọa đàm trải nghiệm cảm xúc về người phụ nữ em yêu (20 phút)


Người dẫn chương trình mời 1 số bạn trong lớp chia sẻ những câu chuyện cảm động về mẹ, bà, cô giáo. Những bạn được MC chỉ định hoặc xung phong sẽ lần lượt chia sẻ một số câu chuyện hay cảm động của mình về mẹ, hoặc bà, hoặc cô giáo. Sau mỗi câu chuyện được chia sẻ, học sinh sẽ thảo luận để rút ra ý nghĩa của câu chuyện.

3. Hoạt động 2: Văn nghệ (12 phút)
MC mời một số bạn tham gia hát, đọc thơ về mẹ, bà, cô giáo

4. Hoạt động 3: Viết thư cho mẹ, bà, cô giáo nói lời xin lỗi, lời cảm ơn hay những điều ước giản dị (07 phút)
MC phát cho mỗi bạn một tờ giấy, hướng dẫn các bạn:

Viết một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc, hoặc viết những câu xin lỗi hay những điều ước giản dị của mình đến bà, mẹ, hoặc cô giáo của mình. Sau khi các bạn viết xong, MC sẽ thu lại, bỏ vào hộp và trao lại cho giáo viên chủ nhiệm.

V. Kết thúc hoạt động (03 phút).

-  Giáo viên chủ nhiệm tổng kết, nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh, dặn dò nhắc nhở học sinh chuẩn bị chủ đề tháng 4: Học sinh với phòng chống bạo lực học đường./.

---------(((---------
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HỌC SINH VỚI VIỆC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:


- Nhận thức được nguyên nhân, tác hại của bạo lực học đường, cách ngăn chặn bạo lực học đường, từ đó có ý thức phòng chống bạo lực học đường.

II. Nội dung và hình thức của tiết sinh hoạt

-  Thuyết trình thực trạng, nguyên nhân của bạo lực học đường hiện nay

- Thảo luận nhóm về cách phòng chống bạo lực học đường

- Xem phim phóng sự “Bạo lực học đường – vấn đề cần lên tiếng”

III. Chuẩn bị 


1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng.

- Tìm đọc, sưu tầm các chuyên đề về bạo lực học đường.

- Chuẩn bị phóng sự để chiếu cho học sinh xem.

2. Học sinh

- Chuẩn bị những câu hỏi cho thảo luận. 

IV. Tiến trình tổ chức

1. Hoạt động mở đầu (02 phút)

- Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 1: Giáo viên thuyết trình về thực trạng, nguyên nhân của bạo lực học đường hiện nay (20 phút)
1. Khái niệm
Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học.
Bạo lực học đường bao gồm các hành vi bạo lực về thể chất, gồm đánh nhau giữa các học sinh hoặc các hình phạt thể chất của nhà trường; bạo lực tinh thần, bao gồm cả việc tấn công bằng lời nói; bạo lực tình dục, bao gồm hiếp dâm và quấy rối tình dục; các dạng bắt nạt bạn học; và mang vũ khí đến trường.
2. Thực trạng
Tình trạng bạo lực trong trường học đã và đang diễn ra nóng bỏng trên khắp thế giới ở tất cả những cấp học, lớp học khác nhau. Bạo lực học đường không chỉ sảy ra ở học sinh nam mà còn cả ở học sinh nữ; không chỉ giữa học sinh với học sinh mà còn có bạo lực giữa học sinh với giáo viên và giáo viên với học sinh.
3. Hậu quả của bạo lực học đường
* Ảnh hưởng đến bản thân học sinh
Gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt thể xác. Tồi tệ hơn khi không ít vụ bạo lực đã cướp đi sinh mạng của những học sinh vô tội để lại sự thiệt thòi, đau đớn không chỉ về mặt thể xác mà cả tinh thần cho học sinh và gia đình.
Những học sinh bị bạo lực, nhất là bạo lực về tinh thần, bạo lực ngôn ngữ thường cảm thấy bị tổn thương, chán nản, lo âu, cô đơn, suy sụp… Sự sợ hãi hoặc nỗi ám ảnh. Thậm chí, tình trạng này có thể kéo dài suốt cuộc đời. Các em không dám ra ngoài chơi hoặc đến trường, không thể tập trung vào học hành.
Kể cả những em chỉ chứng kiến chứ không tham gia hành vi bạo lực cũng bị ảnh hưởng. Chứng kiến những hành vi bạo lực khiến các em cảm thấy sợ hãi, và nếu thấy những kẻ gây ra bạo lực không bị trừng trị thì những em chứng kiến cũng có thể hùa theo số đông, ủng hộ hành vi này, và có nhiều khả năng trở thành kẻ có hành vi bạo lực trong tương lai.
Những hậu quả mà bạo lực học đường gây ra kể cả thể xác hay tinh thần cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến công việc học tập cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời.
Với những ảnh hưởng về mặt sức khỏe cùng với tâm lý lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, học sinh không thể học tập với kết quả tốt nhất có thể. Thậm chí, sự căng thẳng quá mức về mặt tâm lý có thể buộc học sinh kết thúc việc học của mình, hoặc cũng có thể vì gây ra hành vi bạo lực mà học sinh phải nhận kỷ luật đuổi học. Từ đó, tương lai của các em rẽ sang một bước ngoặt khác không mấy khả quan.
Đặc biệt, những đứa trẻ có hành vi bạo lực, lạm dụng quyền hành từ khi còn nhỏ, khi lớn lên có thể mắc phải những hành vi tội ác nhiều hơn những đứa trẻ khác. Trẻ em liên lụy vào hành vi bạo lực dù ở vai trò này hay vai trò kia cũng đều có nguy cơ lạm dụng rượu, thuốc lá, và các loại ma túy.
* Ảnh hưởng đến gia đình
Không khí và cuộc sống gia đình bị xáo trộn, căng thẳng, lo lắng.
* Ảnh hưởng đến nhà trường
Hành vi bạo lực không chỉ tác động xấu đến nạn nhân mà còn khiến không khí trường học trở nên nặng nề, căng thẳng với nỗi sợ hãi, bất an luôn bao trùm.
Ngoài ra, những hành vi bạo lực học đường của học sinh sẽ trở thành nỗi bất an của phụ huynh khi gửi con em mình đến trường, làm mất đi ý nghĩa của môi trường giáo dục lạnh mạnh trong sáng.
 
* Ảnh hưởng đến xã hội
Ảnh hưởng đến những nét văn hóa truyền thống, những chuẩn mực đạo đức quý giá: Giờ đây có những học trò ngang nhiên cãi lại thầy, cô giáo. Con cái cãi lại bố mẹ.
Bạn bè đánh đấm, xảy ra khá thường xuyên. Chính những hành động ấy đã càng làm lu mờ những nét văn hóa truyền thống của xã hội, thể hiện một sự suy đồi về mặt đạo đức và sự sai lệch về mặt hành vi một cách đáng báo động.

3. Hoạt động 2: Thảo luận “Học sinh cần phải làm gì để phòng chống, ngăn chăn bạo lực học đường” (10 phút)
Sau khi thuyết trình xong thực trạng, nguyên nhân của “Bạo lực học đường”, giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ, thảo luận tìm ra các biện pháp phòng chống bạo lực học đường. Giáo viên gọi 2 đến 3 học sinh trả lời, nhận xét và chốt ý:

Để phòng chống chống bạo lực học đường, học sinh cần phải:
- Tích cực rèn luyện kĩ năng sống, ngoan ngoãn lễ phép với ông bà, bố mẹ, với thầy cô giáo.
- Chấp hành tốt nội quy trường lớp.
- Tránh xa bạo lực, nói không với bạo lực.
- Nếu thấy hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp và xử lí.

- Học cách kiềm chế cảm xúc.
- Tích cự tham gia vào các hoạt động tình nguyện mà nhà trường tổ chức nhằn tăng tính thiện và tính hướng thiện trong con người các em.

4. Hoạt động 3: Xem phim phóng sự “Bạo lực học đường – vấn đề cần lên tiếng” (10 phút)
Giáo viên cho học sinh xem bộ phim phóng sự “Bạo lực học đường – vấn đề cần lên tiếng” và yêu cầu học sinh rút ra bài học ý nghĩa sau khi xem bộ phim.

V. Kết thúc hoạt động (03 phút).

-  Giáo viên chủ nhiệm tổng kết, nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh, dặn dò nhắc nhở học sinh chuẩn bị chủ đề tháng 5: Học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh./.
---------(((---------
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HỌC SINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH

(1 tiết)

I. Mục tiêu của tiết sinh hoạt

Sau tiết sinh hoạt, học sinh có khả năng:

- Nhận thức đúng đắn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Biết học tập và tích cực rèn luyện hàng ngày theo tấm gương đạo đức của Bác.
- Tự hào và trân trọng trước tấm gương đạo đức của Bác.
- Rèn luyện ngôn ngữ nói và kỹ năng kể chuyện tự tin trước đám đông một cách nghệ thuật.
II. Nội dung và hình thức của tiết sinh hoạt

-  Thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. Chuẩn bị 


1. Giáo viên


- Giáo án sinh hoạt chủ đề theo tháng

- Gợi ý các chủ đề, các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các em lựa chọn, hướng dẫn các em cách kể chuyện sao cho hấp dẫn và đạt hiệu quả nhất.

- Thành lập Ban giám khảo

- Phân công HS đảm nhận vai trò MC cuộc thi và hướng dẫn MC xây dựng kịch bản cuộc thi. 
- Phân công chuẩn bị các phương tiện khác cho hoạt động như : phương tiện trang trí, phần thưởng.


2. Học sinh

- Chọn chủ đề, sưa tầm các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề mà giáo viên gợi ý.
- Tổ chức tập luyện 

IV. Tiến trình tổ chức

1. Hoạt động mở đầu (05 phút)

- Ổn định tổ chức

- MC:  

Tuyên bố lí do, nội dung cuộc thi kể chuyện: Học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                

Giới thiệu Ban giám khảo

Giới thiệu các đội thi (hoặc mời các đội tự giới thiệu)

2. Hoạt động 1: Phần thi kể chuyện (30 phút)


MC mời 4 đội lên bốc thăm thứ tự thi của đội mình và công bố các tiêu chí cho điểm. Để phần thi sinh động, các đội có thể kể chuyện dưới nhiều hình thức, có thể chọn ra một người đại diện cho nhóm kể chuyện hoặc có thể nhiều thành viên tham gia kể chuyện và minh họa, miễn sao truyền tải được nội dung câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện. Trong quá trình kể chuyện các đội có thể kết hợp với âm thanh, hình ảnh trình chiếu để minh họa… tiết mục nào được các em chú ý đầu tư nhiều, có sự hấp dẫn và ý nghĩa sẽ được đánh giá cao và theo đó nhóm sẽ nhận được điểm số tương ứng và ngược lại. Sau khi kể xong câu chuyện, nhóm phải chỉ ra được ý nghĩa của câu chuyện đối với thực tế cuộc sống hoặc đối với bản thân. Các nhóm khác cho ý kiến và đặt câu hỏi cho nhóm kể chuyện cùng thảo luận.

3. Hoạt động 2: Văn nghệ (05 phút)

Trong khi chờ Thư ký tổng kết điểm, MC điều khiển lớp hoạt động văn nghệ, hát những bài hát ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh như Bác Hồ - một tình yêu bao la, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…..
V. Kết thúc hoạt động (05 phút).

- Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo công bố kết quả của các đội. Đội được nhiều điểm sẽ nhận phần quà của lớp.

- Trao thưởng cho các đội thi và cá nhân.

-  Giáo viên chủ nhiệm tổng kết, nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh, và cất bài hát kết thúc buổi sinh hoạt: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng./.
---------(((---------
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